
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TẠI QUẬN HẢI CHÂU  
ST
T 

TÊN ĐỐI TÁC 
THU 

Tên Phòng Giao 
dịch 

Địa chỉ Phường Điện thoại 

1 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD Tây Hồ 176 Phan 
Châu Trinh 

Hải Châu 1 2.363.565.9
49 

2 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD số 2 77 Nguyễn 
Thái Học 

Hải Châu 1 2.363.843.8
43 

3 
NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Nguyễn Chí 
Thanh 

179 Nguyễn 
Chí Thanh 

Hải Châu 1 2.362.222.1
16 

4 
NH TMCP Bưu điện 
Liên Việt 
(LienVietpostbank) 

Chi nhánh Đà 
Nẵng 

140 Nguyễn 
Thị Minh 
Khai 

Hải Châu 1 2.363.816.6
68 

5 
NH TMCP Đầu tư 
(BIDV) 

PGD Hải Châu 40-42 Hùng 
Vương 

Hải Châu 1 2.363.892.6
84 

6 
NH TMCP Đầu tư 
(BIDV) 

BIDV Nguyễn 
Chí Thanh       

90 Nguyễn 
Chí Thanh 

Hải Châu 1 2.363.810.9
00 

7 
NH TMCP Đầu tư 
(BIDV) 

BIDV Chi nhánh 
Sông Hàn         

129 Lê Lợi Hải Châu 1 2.363.817.8
55 

8 
NH TMCP Sai Gòn 
Thương tín 
(Sacombank ) 

Sacombank 
CNhánh Đà Nẵng 

130A-130-132 
Bạch Đằng 

Hải Châu 1 2.363.582.6
12 

9 
 Ngân hàng Quân 
đội 

MP BANK 04 Lê Duẩn Hải Châu 1  

10 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD Ông Ích 
Khiêm 

421 Ông Ích 
Khiêm 

Hải Châu 2 2.363.749.3
74 

11 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-Chi 
Lăng 

188 Hùng 
Vương 

Hải Châu 2 2.363.865.9
16 

12 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-CN 
Ông Ích Khiêm  

542 Ông Ích 
Khiêm 

Hải Châu 2 2.363.873.2
35 

13 
NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Hùng 
Vương 

195 Hùng 
Vương 

Hải Châu 2 2.362.225.6
99 

14 
NH TMCP Sai Gòn 
Thương tín 
(Sacombank ) 

PGD Chợ Cồn 225 Ông Ích 
Khiêm 

Hải Châu 2 2.363.866.3
68 

15 
NH TMCP Sài Gòn-
Hà Nội (SHB) 

PGD Hải Châu 240 Ông Ích 
Khiêm 

Hải Châu 2 2.363.575.8
59 

16 
NH TMCP Sài Gòn-
Hà Nội (SHB) 

PGD Triệu Nữ 
Vương 

108 Triệu Nữ 
Vương 

Hải Châu 2 2.363.539.7
89 

17 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD NÚI 
THÀNH 

287 NÚI 
THÀNH 

Hoà Cường 
Bắc 

2.363.643.6
51 

18 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD 2/9 228 đường 2/9 Hoà Cường 
Bắc 

2.363.620.7
08 

19 
NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Núi Thành 164 Núi 
Thành 

Hoà Cường 
Bắc 

2.362.602.8
99 

20 
NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Nguyễn 
Hữu Thọ 

244 Nguyễn 
Hữu Thọ 

Hoà Cường 
Bắc 

 



21 
NH TMCP Sai Gòn 
Thương tín 
(Sacombank ) 

PGD Núi Thành 252 Núi 
Thành 

Hoà Cường 
Bắc 

2.366.254.7
68 

22 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD Nam Hải 
Châu 

253 Nguyễn 
Hữu Thọ 

Hòa Cường 
Bắc 

2.363.789.1
99 

23 
Ngân hàng TMCP 
Sai Gòn (SCB) 

PGD Núi Thành 166  Núi 
Thành 

Hòa Cường 
Bắc 

2.363.629.6
66 

24 
 Ngân hàng Quân 
đội 

MB BANK 152 đường 2/9 Hòa Cường 
Bắc 

 

25 
Ngân hàng TMCP 
Sai Gòn (SCB) 

PGD Phan Đăng 
Lưu 

142 Phan 
Đăng Lưu 

Hoà Cường 
Nam 

2.363.644.6
66 

26 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD Hoà Cường 41A Phan 
Đăng Lưu 

Hoà Cường 
Nam 

2.363.642.4
25 

27 
NH TMCP Đầu tư 
(BIDV) 

PGD Hòa 
Cường                 

34 Phan Đăng 
Lưu 

Hoà Cường 
Nam 

2.363.552.9
97 

28 
Công ty ECPAY Quầy thu tiền 

nước ECPAY 
501 Núi 
Thành 

Hoà Cường 
Nam 

 

29 
 Ngân hàng Quân 
đội 

Hải Châu 404 Hoàng 
Diệu 

Bình 
Thuận 

 

30 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-CN 
Chợ Mới Đà 
Nẵng 

304 Trưng Nữ 
Vương 

Hoà Thuận 
Đông 

2.363.550.9
08 

31 
NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Trưng Nữ 
Vương 

391 Trưng Nữ 
Vương 

Hoà Thuận 
Đông 

2.362.221.5
55 

32 
NH TMCP Đầu tư 
(BIDV) 

PGD Hoà Thuận 31 Núi Thành Hoà Thuận 
Đông 

2.363.714.6
66 

33 
NH TMCP Sài Gòn-
Hà Nội (SHB) 

PGD Núi Thành Số 59 Núi 
Thành 

Hoà Thuận 
Đông 

2.363.780.7
77 

34 
 Ngân hàng Quân 
đội 

Hải châu 174 Lê Đình 
Lý 

Hòa Thuận 
Nam 

 

35 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD Nguyễn Tri 
Phương 

156 Nguyễn 
Hữu Thọ 

Hoà Thuận 
Tây 

2.363.633.4
40 

36 
NH TMCP Bưu điện 
Liên Việt 
(LienVietpostbank) 

PGD Nguyễn Văn 
Linh 

130 Nguyễn 
Văn Linh 

Hoà Thuận 
Tây 

2.363.835.6
68 

37 
 Ngân hàng Quân 
đội 

Sông Hàn 47-49 Nguyễn 
Văn Linh 

Nam 
Dương 

 

38 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD HẢI CHÂU 61 HOÀNG 
DIỆU 

Phước 
Ninh 

2.363.821.3
33 

39 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD PHAN 
CHÂU TRINH 

12 PHAN 
CHÂU 
TRINH 

Phước 
Ninh 

2.363.843.1
09 

40 
Ngân hàng Công 
Thương 

Trụ sở chi nhánh 36 Trần 
QuốcToản 

Phước 
Ninh 

2.363.817.2
74 

41 
Ngân hàng TMCP 
Sai Gòn (SCB) 

PGD Hoàng Diệu 340 Hoàng 
Diệu 

Phước 
Ninh 

2.363.575.6
68 

42 Ngân hàng TMCP Chi nhánh Chợ 106 Bạch Phước 2.363.891.8



Sai Gòn (SCB) Hàn Đằng (04 
Hùng Vương) 

Ninh 88 

43 
Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn (SCB) 

Chi nhánh Đà 
Nẵng 

256 Trần Phú Phước 
Ninh 

2.363.565.5
44 

44 
NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-CN Hải 
Châu ĐN 

107 Phan 
Châu Trinh 

Phước 
Ninh 

2.363.561.1
76 

45 
NH TMCP Sài Gòn-
Hà Nội (SHB) 

Chi nhánh SHB 
Đà Nẵng 

205-207 
Nguyễn Văn 
Linh 

Phước 
Ninh 

2.363.584.5
99 

46 
Ngân hàng Ngoại 
Thương 

PGD Hải 
Châu              
            

87 Nguyễn 
Văn Linh 

Phước 
Ninh 

0236 
3583668 

47 
Ngân hàng Ngoại 
Thương 

PGD Hòa 
Thuận          
             

407 Trưng Nữ 
Vương 

Phước 
Ninh 

0236 
3638638 

48 
Công ty ECPAY Quầy thu tiền 

nước ECPAY 
12B Trần Quí 
Cáp 

Thạch 
Thang 

2.363.824.2
08 

49 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD LÊ DUẨN 163 LÊ 
DUẨN 

Thạch 
Thang 

2.363.867.0
16 

50 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD ĐỐNG ĐA 01-03 ĐỐNG 
ĐA 

Thạch 
Thang 

2.363.899.2
67 

51 
Ngân hàng Công 
Thương 

PGD Thanh Bình 332 Đống Đa Thạch 
Thang 

2.363.532.2
99 

52 
 

Ngân hàng TMCP 
Sai Gòn (SCB) 

PGD Đống Đa 303 Đống Đa Thạch 
Thang 

2.363.652.6
66 

53 
 

NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-CN 
Đống Đa ĐN 

243 Đống Đa Thạch 
Thang 

2.363.887.0
65 

54 
 

NH TMCP Sai Gòn 
Thương tín 
(Sacombank ) 

PGD Hải Châu 171 Đống Đa Thạch 
Thang 

2.363.552.2
88 

55 
 

Ngân hàng Ngoại 
Thương 

Chi nhánh Đà 
Nẵng 

142 Lê Lợi Thạch 
Thang 

0236 
3888496 

56 
 

NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD Thuận 
Phước 

151 đường 3/2 Thuận 
Phước 

2.363.532.4
25 

57 
 

NH TMCP An Bình 
(ABBank) 

PGD Hải Châu 128 Đống Đa Thuận 
Phước 

2.362.221.1
55 

58 
 

NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

Agribank-CN 
Chợ Cồn  

334 Ông Ích 
Khiêm 

Vĩnh 
Trung 

2.363.689.1
06 

59 
 

NH Nông nghiệp & 
PTNT (Agribank) 

PGD Nguyễn Văn 
Linh 

118 Nguyễn 
Văn Linh 

Vĩnh 
Trung 

2.363.824.2
08 

60 
 

PAYOO 

Các Siêu thị: 
Vinmartc   
(Vinmart +) 

Hoàng Diệu, 
Trần Quốc 
Toản,  Núi 
Thành, …  

Trên toàn 
TP 

 

61 
 

PAYOO 

Các cửa hàng: 
Thế giới di động, 
Điện máy xanh, 
Điện máy Chợ 

Nguyễn Hữu 
Thọ, Núi 
Thành, 2/9, Lê 
Duẩn… 

Trên toàn 
TP 

 



lớn, Quốc Hùng, 
FPT… 

62 
 

BƯU ĐIỆN ĐÀ 
NẴNG 

Các Quầy:  
BƯU ĐIỆN  Trên toàn TP 

Trên toàn 
TP 

 

63 
 

VIETTEL ĐÀ 
NẴNG 

Các Quầy:  
VIETTEL Trên toàn TP 

Trên toàn 
TP 

 

 
DANH SÁCH CỤ THỂ CÁC ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC CỦA  CÁC ĐỐI TÁC 

PAYOO,    BƯU ĐIỆN,     VIETEL 
TẠI QUẬN HẢI CHÂU 

STT Điểm thu Địa chỉ Phường Quận 
Giờ mở 

cửa 

1 
Vinmartc (Vinmart 

+) 134 Đường 3/2 
Thuận 
Phước  Hải Châu 6h30-22h00 

2 
Vinmartc (Vinmart 

+) 213 Hoàng Diệu 
Nam 

Dương Hải Châu 6h30-22h00 

3 
Vinmartc (Vinmart 

+) 38 Trần Quốc Toản Hải Châu Hải Châu 6h30-22h00 

4 
Vinmartc (Vinmart 

+) 114 Quang Trung 
Thạch 
Thang Hải Châu 6h30-22h00 

5 
Vinmartc (Vinmart 

+) 408 Hoàng Diệu 
Bình 

Thuận Hải Châu 6h30-22h00 

6 
Vinmartc (Vinmart 

+) 53 Phan Đăng Lưu 
Hòa Cường 

Nam Hải Châu 6h30-22h00 

7 
Vinmartc (Vinmart 

+) 2C Nguyễn Xuân Nhĩ 
Hòa Cường 

Nam Hải Châu 6h30-22h00 

8 
Vinmartc (Vinmart 

+) 71 Lê Hồng Phong 
Phước 
Ninh Hải Châu 6h30-22h00 

9 
Vinmartc (Vinmart 

+) 47 Lý Thường Kiệt 
Thạch 
Thang Hải Châu 6h30-22h00 

10 
Vinmartc (Vinmart 

+) 197 Đống Đa 
Thạch 
Thang Hải Châu 6h30-22h00 

11 
Vinmartc (Vinmart 

+) 
278C Trưng Nữ 
Vương 

Bình 
Thuận Hải Châu 6h30-22h00 

12 
Vinmartc (Vinmart 

+) 55 Cao Thắng 
Thanh 
Bình Hải Châu 6h30-22h00 

13 
Vinmartc (Vinmart 

+) 109 Hải Phòng 
Thạch 
Thang Hải Châu 6h30-22h00 

14 
Vinmartc (Vinmart 

+) 5 Trương Chí Cương Hòa Cường Hải Châu 6h30-22h00 

15 
Vinmartc (Vinmart 

+) 76 Lê Thanh Nghị 
Hòa Cường 

Bắc Hải Châu 6h30-22h00 

16 BKC 6 Nại Nam 
Hòa Cường 

Bắc Hải Châu 9h - 21h 

17 FPT 234 Trưng Nữ Vương 
Bình 

Thuận Hải Châu 8h -22h 

18 FPT 422 Núi Thành 
Hòa Cường 

Nam Hải Châu 8h -22h 



19 FPT 
1A Nguyễn Văn Linh 
Nối Dài 

Nam 
Dương Hải Châu 8h -22h 

20 FPT 176 Quang Trung 
Thanh 
Bình Hải Châu 8h -22h 

21 
FPT 

240 Hoàng Diệu (2B 
Nguyễn Văn Linh) 

Phước 
Ninh 

Hải Châu 8h -22h 

22 Thế giới Di Động 351 Nguyễn Hữu Thọ 
Hòa Cường 

Bắc Hải Châu 8h - 22h 

23 Thế giới Di Động 2 Nguyễn Văn Trỗi 
Hòa Thuận 

Đông Hải Châu 8h - 22h 

24 Thế giới Di Động 526 Trưng Nữ Vương 
Hòa Thuận 

Tây Hải Châu 8h - 22h 

25 Thế giới Di Động 
64-66 Nguyễn Văn 
Linh 

Nam 
Dương Hải Châu 8h - 22h 

26 Thế giới Di Động 376 Đống Đa 
Thanh 
Bình Hải Châu 8h - 22h 

27 Thế giới Di Động 47 Lê Duẩn Hải Châu I Hải Châu 8h - 22h 

28 Thế giới Di Động 7 Lê Duẩn Hải Châu 1 Hải Châu 8h - 22h 

29 Thế giới Di Động 242 Nguyễn Hữu Thọ 
Hòa Cường 

Bắc Hải Châu 8h - 22h 

30 Viễn Thông A 197 Hùng Vương Hải Châu 2 Hải Châu 9h - 21h 

31 Viễn Thông A 
170 Nguyễn Văn 
Linh 

Phước 
Ninh Hải Châu 9h - 21h 

32 Lotte 6 Nại Nam 
Hòa Cường 

Bắc Hải Châu 9h-21h 

33 Bưu điện Đà Nẵng 

64 Bạch Đằng P. Hải 
Châu 1  Hải Châu I Hải Châu 8h - 17 h 

34 Bưu điện Đà Nẵng 
80 Hùng Vương P. 
Hải Châu 1  Hải Châu I Hải Châu 8h - 17 h 

35 Bưu điện Đà Nẵng 
01 Lê Duẩn, Phường 
Hải Châu I Hải Châu I Hải Châu 8h - 17 h 

36 Bưu điện Đà Nẵng 
Kios 1 Chợ Cồn P. 
Hải Châu 2  Hải Châu 2 Hải Châu 8h - 17 h 

37 Bưu điện Đà Nẵng 
48 Ông Ích Khiêm P. 
Thanh Bình  

Thanh 
Bình Hải Châu 8h - 17 h 

38 Bưu điện Đà Nẵng 
305 Núi Thành P. 
Hoà Cường Bắc  

Hòa Cường 
Bắc Hải Châu 8h - 17 h 

39 Bưu điện Đà Nẵng 

96 Quang Trung P. 
Thạch Thang  

Thạch 
Thang Hải Châu 8h - 17 h 

40 Bưu điện Đà Nẵng 
40 Lê Lợi P. Thạch 
Thang  

Thạch 
Thang Hải Châu 8h - 17 h 

41 Bưu điện Đà Nẵng 
58 Ngô Gia Tự P. Hải 
Châu 2  

Hải Châu 2 
Hải Châu 8h - 17 h 



42 Bưu điện Đà Nẵng 
75 Trần Phú P. Hải 
Châu 1  Hải Châu I Hải Châu 8h - 17 h 

43 Bưu điện Đà Nẵng 

50 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P. Hòa Cường 
Nam 

Hòa 
CườngNam 

Hải Châu 8h - 17 h 

44 

CH VIETEL      
HÙNG VƯƠNG 

Số 95 Hùng Vương, 
Hải Châu 1 Hải Châu 8h - 17 h 

45 

CH VIETEL        
HẢI CHÂU 

Số 01    Núi Thành  Hòa Cường 
Bắc Hải Châu 8h - 17 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


